LỊCH SOẠN GIẢNG TUẦN 20

(Từ ngày: 15 /1-  19/1/2024)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	HAI

15/1


	Sáng
	58
	HĐTN
	Múa hát về chủ đề mùa xuân
	

	
	
	229
	TV
	Bài 100. oi, ây (Tiết 1)
	

	
	
	230
	TV
	Bài 100. oi, ây (Tiết 2
	

	
	
	58
	T
	Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 2)
	

	
	Chiều
	39
	GDTC
	GVC
	

	
	
	20
	AN
	GVC
	

	
	
	20
	MT
	GVC
	

	BA

16/1
	Sáng
	231
	TV
	Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)
	

	
	
	232
	TV
	Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)
	

	
	
	77
	TA
	GVC
	

	
	
	78
	TA
	GVC
	

	
	Chiều
	59
	T
	Luyện tập
	

	
	
	233
	TV
	Tập viết (sau bài 100, 101)
	

	
	
	39
	TNXH
	Bài 101. ôi, ơi
	

	TƯ

17/1
	Sáng
	234
	TV
	Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)
	

	
	
	235
	TV
	Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)
	

	
	
	236
	TV
	Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)
	

	
	
	40
	TNXH
	
	

	
	Chiều
	20
	ĐĐ
	Em với anh chị em trong gia đình
	

	
	
	
	BDPĐ
	Ôn TV
	

	
	
	
	HDTH
	GDĐP: CĐ 2: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
	

	NĂM

18/1
	Sáng
	79
	TA
	GVC
	

	
	
	80
	TA
	GVC
	

	
	
	237
	TV
	Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)
	

	
	
	40
	GDTC
	GVC
	

	
	Chiều
	60
	T
	Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
	

	
	
	238
	TV
	TV (sau bài 102, 103Tập viết )
	

	
	
	59
	HĐTN
	Em ươm cây xanh
	

	SÁU

19/1
	Sáng
	239
	TV
	Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng
	

	
	
	240
	TV
	Bài 105. Ôn tập
	

	
	
	60
	HĐTN
	Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu thích
	


Ngày soạn: 13/ 1/ 2024
Ngày dạy: 15 / 1/ 2024                  
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

MÚA HÁT VỀ CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


* Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Được trải nghiệm về mùa xuân qua các bài hát.

- Hồ hởi tham gia các hoạt động của lớp, của trường.

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

- Kiên nhẫn, biết quan sát  . Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A) Hoạt động mở đầu

	1. Khởi động:
	HS hát bài...

	- Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm học mới:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.


	· HS ổn định, tham gia 

· Hs đứng nghiêm 

· Hát Quốc ca, chào cờ

	B) Hoạt động Hình thành kiến thức mới

	- GV giới thiệu và nhân mạnh cho HS lớp 1 và toàn trường  về tiết chào cờ đầu tuần:

+ Thời gian của tiết chào cờ : là hoạt động sinh hoạt tập thể được thực hiện thường xuyên vào đầu tuần.

+ Ý nghĩa của tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố và nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng sống, gắn bó với trường lớp, phát huy những gương sáng trong học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động của học sinh.


	· Hs lắng nghe 

	C) Hoạt động Luyện tập, thực hành

	+ Một số hoạt động của tiết chào cờ: 

* Thực hiện nghi lễ chào cờ

* Nhận xét thi đua của các lớp trong tuần

* Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

* Góp phần giáo dục một số nội dung  : An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kĩ năng sống, giá trị sống.

* Gợi ý cách tiến hành

- Tổng phụ trách Đội/Ban tổ chức điều khiển chương trình biểu diễn văn nghệ của các lớp theo chủ đề “Mùa xuân của em”. 

- Nhà trường động viên, khen ngợi các lớp đã tham gia biểu diễn chương trình văn nghệ.)
	· Hs tham gia 

· Hs vỗ tay 

	D) Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm

	- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

TIẾNG VIỆT
Bài 100.  oi, ây
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết các vần oi, ây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oi, ây. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oi, vần ây. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sói và dê.

- Viết đúng các vần oi, ây, các tiếng (con) voi, cây (dừa) cỡ nhỡ (trên bảng con).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh, mẫu vật, vật thật minh họa từ khóa,từ trong BT

- Bảng cài, bộ thẻ chữ để HS làm BT 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ:Đọc bài tập đọc Chú gà quan trọng 2.

.Giới thiệu kiến thức mới. oi, ây
B. Hình thành kiến thức mới :

Bài tập 1:Làm quen
Hoạt động 1:Dạy vần oi

- H/d đọc vần   oi

+ GV giới thiệu mô hình vần  oi

+ Đánh vần: o – i - oi

+ Đọc trơn:  oi
- Khám phá: GV đưa ra hình ảnh con voi

 +Tranh vẽ gì?

-Phân tích: Tiếng voi có âm m đầu, vần ai sau..

- GV giới thiệu mô hình tiếng voi.

+ Đánh vần: v- oi – voi 
+ Đọc trơn: voi
Hoạt động 2:Tương tự dạy vần ây , cây dừa

- H/d ghép: oi, con voi; ây, cây dừa

Thư giãn

C. Hoạt động luyện tập, thực hành :

1. Mở rộng vốn từ: ( BT2)

-GV nêu yêu cầu BT:
 - H/d HS làm 

-GV nhận xét, chốt đáp án.

- Tìm những từ có vần oi, ây ngoài sách.

2 .Tập viết 
 Bài tập 4. Tập viết :  oi, con voi; ây, cây dừa

- GV vừa viết mẫu vừa h/d quy trình viết:

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết

- Nhận xét tiết học

Tiết 2

- Bài cũ:  HS đọc bài bảng

Tập đọc (Bài tập 3) 
- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc:  Sói và dê. 

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: nện (đánh thật mạnh, thật đau).

- Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): gặm cỏ, thấy sói, ngay trước mặt, bình tĩnh nói, ngon miệng, lấy hết sức, vác gậy chạy lại, nện, nên thân.

- Luyện đọc câu

+ Bài đọc có mấy câu?

+GV HD ngắt nghỉ hơi

+ GV chỉ từng câu, h/d đọc câu:đánh vần(1 lần), đọc trơn
- Luyện đọc đoạn
Thư giãn

- Thi đọc tiếp đoạn; thi đọc cả bài.

- Tìm hiểu bài: Sắp xếp các tranh theo đúngND câu chuyện

+ H/d  HS làm: 1,2,4,3

+ GV rút ra nội dung  bài TĐ. Liên hệ GD

- Hướng  dẫn đọc SGK

+ GV đọc

+ Theo dõi HS đọc từng phần, cả bài
3. Hoạt động nối tiếp: 

- Nhận xét tiết học
	-HS hát

HS đọc bài và trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- HS đọc cá nhân,tổ,  lớp ĐT

- HS đọc cá nhân,tổ,  lớp ĐT

- HS quan sát, trả lời

- HS nhận biết tiếng, đọc trơn
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp

- HS đọc lại toàn bài trên bảng

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp

- HS đọc lại toàn bài trên bảng

- Ghép bảng cài

-HS lắng nghe, quan sát

- HS quan sát hình SGK ,lần lượt đọc các tiếng.

- HS  làm- Lớp ĐT kết quả
- HS tìm và nêu miệng
- Quan sát chữ mẫu, nhận xét
-HS thực hiện viết bảng con 2 lượt.
- HS quan sát tranh SGK 

- HS lắng nghe
- HS tìm từ khó 

- Đọc từ khó:CN, tổ,lớp

- HS trả lời

- HS đọc: CN, tổ , lớp

- Đọc theo nhóm
- Thi đọc: CN, tổ
-  HS trả lời: CN, lớp ĐT

- Lớp ĐT cả bài

- Lắng nghe

- HS đọc: CN

- 1 em đọc cả bài. Lớp ĐT cả bài




IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................
                                                       
         Môn: TOÁN

Bài: CÁC SỐ 17, 18, 19, 20  (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
·  Đếm, đọc, viết các số từ 17 đến 20.

· Nhận biết thứ tự các số từ 17 đến 20.

· Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Tranh khởi động.

· Các thanh khối lập phương rời hoặc que tính.

· Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy của GV
	Hoạt động học của HS

	A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ:17,18,19,20.

- Nhận xét

GV đính tranh. Nêu theo yêu cầu.

- Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng từng loại cây trong vườn rau và nói, chẳng hạn: “Có 18 cây su hào”, ...

- Giới thiệu bài mới.

B. Hoạt động luyện tập, thực hành :

Bài 3.Số?
- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài tập

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Chữa bài: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ghép thẻ theo cặp.

- Gọi HS đọc lại bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

Thư giãn

Bài 4. Số
- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài tập

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Chữa bài: GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm đôi.

- Gọi HS đọc lại bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

C. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm :

Bài 5. 

-Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi 

A, Có tất cả bao nhiêu bạn?

B, Có bao nhiêu bạn nam?

Nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học, dặn dò
	HS hát

HS lên bảng đọc,lớp viết bảng con

-HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.

- HS chia sẻ trong nhóm 
-Nhắc lại tựa bài

- Hs nêu yêu cầu đề.

- Hs lắng nghe.

- HS làm bài vào vở

- HS tham gia trò chơi

- HS đọc bài

- Hs đọc đề.

- Quan sát

- Hs thực hành.

- Đọc lại bài.

- HS trả lời.




IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

GDTC

GVC

AN

GVC

MĨ THUẬT

GVC

Ngày soạn: 13/ 1/ 2024

Ngày dạy: 16 / 1/ 2024                             
TIẾNG VIỆT
Bài 101.  ôi, ơi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết các vần ôi, ơi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôi, ơi. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôi, vần ơi. 

- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ong và bướm. 

- Viết đúng các vần ôi, ơi, các tiếng (trái) ổi, bơi lội (trên bảng con). 

- Học thuộc lòng (HTL) bài thơ. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh, mẫu vật, vật thật minh họa từ khóa,từ trong BT

- Bảng cài, bộ thẻ chữ để HS làm BT 

- Bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ:Đọc bài tập đọc: Sói và dê
. Giới thiệu bài: ôi, ơi
B. Hình thành kiến thức mới :

Bài tập 1:Làm quen
Hoạt động 1: Dạy vần ôi

- H/d đọc vần   ôi

+ GV giới thiệu mô hình vần  ôi

+ Đánh vần: ô – i - ôi

+ Đọc trơn:  ôi
- Khám phá: GV đưa ra hình ảnh trái ổi

+Tranh vẽ gì?

-Phân tích: Tiếng ổi 
- GV giới thiệu mô hình tiếng ổi.

+ Đánh vần. Đọc trơn.

Hoạt động 2: Tương tự dạy vần ơi, bơi lội

- H/ d so sánh 2 vần ( giống nhau âm i).

- H/d ghép: ôi, trái ổi; ơi, bơi lội

Thư giãn

C. Hoạt động luyện tập, thực hành :
1. Mở rộng vốn từ: ( BT2)
- GV nêu yêu cầu BT: Ghép chữ với hình cho đúng.

- GV y/c HS đọc từ ngữ và quan sát tranh minh họa: rối nước, phơi thóc, cái chổi, ….

- H/d HS làm 

-GV nhận xét, chốt đáp án.

-Ngoài những tiếng có vần ôi, ơi có trong  SGK, các em hãy tìm những từ có vần ôi, ơi ngoài sách.

- GV tuyên dương.

2 .Tập viết .
 Bài tập 4. Tập viết  ôi, trái ổi; ơi, bơi lội

- GV vừa viết mẫu vừa h/d quy trình viết:

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết

3.Hoạt dộng nối tiếp:

- Nhận xét tiết học
	-HS hát

HS đọc và trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- HS đọc cá nhân,tổ,  lớp ĐT

- HS đọc cá nhân,tổ,  lớp ĐT

- HS quan sát, trả lời

- HS nhận biết tiếng, đọc trơn

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp

- HS đọc lại toàn bài trên bảng

- HS so sánh (nếu 2 vần giống nhau).

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp

- HS đọc lại toàn bài trên bảng

- Ghép bảng cài

- HS lắng nghe, quan sát

- HS quan sát hình SGK ,lần lượt đọc các tiếng.

- HS tìm và nêu miệng
- Quan sát chữ mẫu, nhận xét 
-HS thực hiện viết bảng con 2 lượt.



 IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

                                                                Môn: TIẾNG VIỆT

Bài 101.  ôi, ơi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết các vần ôi, ơi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôi, ơi. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôi, vần ơi. 

- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ong và bướm. 

- Viết đúng các vần ôi, ơi, các tiếng (trái) ổi, bơi lội (trên bảng con). 

- Học thuộc lòng (HTL) bài thơ. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh, mẫu vật, vật thật minh họa từ khóa,từ trong BT

- Bảng cài, bộ thẻ chữ để HS làm BT 

- Bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2

- Bài cũ:  HS đọc bài bảng

3. Tập đọc (Bài tập 3) 
- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc:  Ong và bướm
- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ :bướm trắng, lượn vườn hồng, bay vội, rủ đi chơi, trả lời, việc chưa xong, chơi rong, không thích

- Luyện đọc câu

+ Bài đọc có mấy câu?

+GV HD ngắt nghỉ hơi

+ GV chỉ từng câu, h/d đọc câu: đánh vần( 1 lần), đọc trơn
- Luyện đọc đoạn
Thư giãn

- Thi đọc tiếp đoạn; thi đọc cả bài.

- Tìm hiểu bài: Những ý nào đúng

+ H/d  HS làm: a

+ GV rút ra nội dung  bài TĐ. Liên hệ GD

- Hướng  dẫn đọc SGK

+ GV đọc

+ Theo dõi HS đọc từng phần, cả bài
4. Hoạt động nối tiếp:

- Nhận xét tiết học
	- HS quan sát tranh SGK 

- HS lắng nghe

- HS tìm từ khó 

- Đọc từ khó:CN, tổ,lớp

- HS trả lời

- HS đọc: CN, tổ , lớp

- Đọc theo nhóm

- Thi đọc: CN, tổ
-  HS trả lời: CN, lớp ĐT

- Lớp ĐT cả bài

- Lắng nghe

- HS đọc: CN

- 1 em đọc cả bài. Lớp ĐT cả bài




 IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

                                                                TIẾNG ANH
GVC

Môn: TOÁN
Bài: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 20.

- Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 20.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh 

- Các thẻ số từ 11 đến 20 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy của GV
	Hoạt động học của HS

	A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ:

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

- GV tổ chức cho HS chơi  trò chơi “Đếm tiếp” theo nhóm hoặc cả lớp.

- Hướng dẫn HS cách chơi

- Nhận xét.

- Giới thiệu bài mới.

B. Hoạt động luyện tập, thực hành :

Bài 1 Số?
- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài tập

- Gọi HS đọc các số từ 1 đến 20 và ngược lại.

- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2. Số?
- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS: Quan sát các số, đếm số theo thứ tự từ trái qua phải, tìm số thích hợp rồi tìm số đó vào ô trống có dấu.

- Gọi HS đọc các số vừa tìm

+ Muốn tìm số đứng sau số 15 con làm như thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương

Bài 3. a) Đếm số hình ghép thành bức tranh?

b) Bức tranh có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật?

- GV nêu yêu cầu. 

- Hướng dẫn HS làm bài tập

a) Có 17 hình ghép thành bức tranh

b) Có 2 hình vuông, 4 hình tròn, 8 hình tam giác, 3 hình chữ nhật.

- Nhận xét, tuyên dương

Thư giãn

Bài 4.Số?
- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài tập

- Chữa bài: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp nối để điền tên cho mỗi toa tàu.

- Gọi HS đọc lại bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

C. Hoạt động vận dụng:

Bài 5 Xem tranh rồi đếm số cây mỗi loại:

-Yêu cầu HS quan sát tranh ,đếm và nói cho bạn nghe số lượng mỗi loại cây trong bức tranh. Chia sẻ trước lóp. Các HS khác lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. Chẳng hạn: HS chỉ vào một giá cây rồi hỏi: “Trên giá này, có tất cả bao nhiêu cây?”.
- Nhận xét tiết học.
	HS hát

3HS lên bảng đọc, lớp viết bảng con.

- HS tham gia trò chơi
- Lắng nghe

- Nhắc lại tên bài 

- Lắng nghe

- HS làm bài miệng

- HS đọc các số ( CN,ĐT)

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Hs thực hành đếm theo cặp.

- Đọc số 15,16,17 ; 12,13,14

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS nêu miệng 

- HS lắng nghe

- HS làm phiếu BT

- HS tham gia trò chơi

- HS đọc bài

- HS lắng nghe

- HS làm việc theo nhóm đôi




IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

TIẾNG VIỆT

TẬP VIẾT (SAU BÀI 100,101)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết đúng các vần oi, ây, ôi, ơi; các từ ngữ con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở Luyện viết 1 tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ:ai gà mái, ay máy bay.

. Giới thiệu bài: Sau bài 100, 101

B. Hình thành kiến thức mới :

Hoạt động 1. Viết chữ cỡ nhỡ 

- HS đọc các vần và từ ngữ: oi, con voi; ấy, cây dừa; ôi, trái ổi, ơi, bơi lội. 

- HS nói cách viết các vần oi, ây, ôi, ơi.
- GV vừa viết mẫu các vần, từ ngữ, vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh (dừa, ổi, lội).

                                 Thư giãn
Hoạt động 2. Viết chữ cỡ nhỏ 

- HS đọc từ ngữ (cỡ nhỏ): con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội, nói cách viết.

- GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn. Chú ý chiều cao các con chữ: t cao 1,5 li; r cao hơn 1 li; d cao 2 li; y, b, l cao 2,5 li; khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng bằng chiều ngang chữ o.
C. Hoạt động luyện tập, thực hành :

- HS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai. (Viết 2 đợt: HS nghe hướng dẫn, viết xong 1 cặp vần, từ ngữ thì dừng bút, nghe GV hướng dẫn tiếp, rồi tiếp tục viết).

- HS viết vào vở Luyện viết; hoàn thành phần Luyện tập thêm. 

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp

- Nhận xét tiết học.
	- Hát
HS viết bảng con

-HS lắng nghe

-HS quan sát, lắng nghe, đọc 

-HS viết các chữ vào bảng con

-HS nói cách viết

-HS quan sát, lắng nghe

-HS viết các chữ vào bảng con

-HS quan sát, lắng nghe

-HS lắng nghe
-HS tô, viết các chữ vào vở luyện viết

-HS viết các từ vào vở luyện viết

-HS quan sát, lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

TNXH

Bài 12:
 CHĂM SÓC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng:và vật nuôi. Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

-Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây và các con vật. Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Các hình ảnh trong SGK. 

- Phiếu bài tập. Bảng phụ giấy A4. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1.MỞ ĐẦU

 – Kiểm tra bài cũ: Kể tên các cây, con vật xung quanh em .

 - Liên hệ vào bài học mới “ Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ”. 

2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

* Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 

Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát tranh và đặt câu hỏi 

GV hướng dẫn HS khai thác các hình trang 82 (SGK ): -Các bạn trong hình đang làm gì ? 

Theo em, những việc làm này có tác dụng gì đối với các con vật ?

-Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 82.

- GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình trong SGK.

GV khuyến khích HS thể hiện những năng lực mà HS có thể thể hiện. 

Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm

 Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của cặp mình. 

Bước 4: Tổ chức làm việc cả lớp

 Yêu cầu một số HS đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.

3. LUYỆN TẬP

Hoạt động 4: Xử lí tình huống
+ Cách tiến hành GV tổ chức từng nhóm đóng vai, xử lý tình huống như gợi ý trong SGK

- GV nhắc lại: Không đánh đập chó , mèo và vật nuôi, có thể bị chúng cắn lại. Chúng ta không nên ăn thịt thú rừng, không nuôi giữ những con vật hoang dã, chúng ta cần thà động vật hoang dã về với môi trường sống tự nhiên của chúng. 

- GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc , bảo vệ vật nuôi ở nhà và ở nơi công cộng.

4. VẬN DỤNG

Sau tình huống trên, em đã rút ra được điều gì ? 

Sau bài học này, em đã học được điều gì ? 

-GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương 
	- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi.

- HS thảo luận nhóm và trình bày.

- HS trình bày trước lớp và trả lời các câu hỏi do các nhóm đặt ra.

-cho gà ăn , cho bò ăn , cho chó đi tiêm phòng , cùng người lớn che ấm cho gia súc,..

- HS trả lời.

- HS lắng nghe. –

 HS tóm tắt vào bảng hoặc giấy A4 về những việc cần làm để chăm sóc các con vật bằng sơ đồ hoặc hình vẽ.

Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng và chia sẻ trước lớp.

Đại diện HS giới thiệu sản phẩm của nhóm 

- Các nhóm bóc thăm đóng vai và xử lí các tình huống.

- HS thảo luận nhóm

Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

- HS lắng nghe.

- HS nêu:

- HS nêu:

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHÌNH SAU TIẾT DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 15/ 1/ 2024

Ngày dạy: 17 / 1 / 2024                                  TIẾNG VIỆT
  Bài 102. ui, ưi 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS nhận biết các vần ui, ưi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ui, ưi. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ui, vần ưi.

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hạt nắng bé con.

- HS viết đúng các vần ui, ưi, các tiếng (ngọn) núi, gửi (thư) cỡ nhỡ (trên bảng con).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh, mẫu vật, vật thật minh họa từ khóa,từ trong BT

- Bảng cài, bộ thẻ chữ để HS làm BT 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ: đọc bài tập đọc: Ong và bướm

.Giới thiệu kiến thức mới.

B. Hình thành kiến thức mới :

Bài tập 1:Làm quen
Hoạt động 1:Dạy vần ui

- H/d đọc vần   ui

+ GV giới thiệu mô hình vần  ui

+ Đánh vần -  Đọc trơn.

- Khám phá: GV đưa ra hình ảnh  ngọn núi
+Tranh vẽ gì?

-Phân tích.

- GV giới thiệu mô hình tiếng núi.

+ Đánh vần - Đọc trơn

Hoạt động 2:Tương tự dạy vần ơi, bơi lội

- H/ d so sánh 2 vần ( giống nhau âm i).
- H/d ghép:  ui, ngọn núi; ưi, gửi thư.

Thư giãn

C. Hoạt động luyện tập, thực hành :

1. Mở rộng vốn từ: ( BT2)

- GV nêu yêu cầu BT: Ghép chữ với hình cho đúng.

- GV y/c HS đọc từ ngữ và quan sát tranh minh họa: rối nước, phơi thóc, cái chổi, ….

- H/d HS làm 

-GV nhận xét, chốt đáp án.

-Ngoài những tiếng có vần ôi, ơi có trong  SGK, các em hãy tìm những từ có vần ôi, ơi ngoài sách.

- GV tuyên dương.

2 .Tập viết 
 Bài tập 4. Tập viết  ui, ngọn núi; ưi, gửi thư.

- GV vừa viết mẫu vừa h/d quy trình viết:

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết
Tiết 2

- Bài cũ:  HS đọc bài bảng

3. Tập đọc (Bài tập 3) 
- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc:  Hạt nắng bé con  

- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ : hạt nắng, xuống đất, gãy cành, sụt sùi, an ủi, gửi tặng, vàng óng, thì thầm, phả, đội đất, cánh tay hồng, bên kia núi.

- Luyện đọc câu

+ Bài đọc có mấy câu?

+GV HD ngắt nghỉ hơi

+ GV chỉ từng câu, h/d đọc câu: đánh vần( 1 lần), đọc trơn
- Luyện đọc đoạn
Thư giãn

- Thi đọc tiếp đoạn; thi đọc cả bài.

- Tìm hiểu bài: Ghép đúng

+ H/d  HS làm: (a - 2, b - 1, c - 3).
+ GV rút ra nội dung  bài TĐ. Liên hệ GD

- Hướng  dẫn đọc SGK

+ GV đọc

+ Theo dõi HS đọc từng phần, cả bài

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	-HS hát

- Lắng nghe

- HS đọc cá nhân,tổ,  lớp ĐT
- HS đọc cá nhân,tổ,  lớp ĐT

- HS quan sát, trả lời

- HS nhận biết tiếng, đọc trơn
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp

- HS đọc lại toàn bài trên bảng

- HS so sánh (nếu 2 vần giống nhau).

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp

- HS đọc lại toàn bài trên bảng

- Ghép bảng cài

- HS lắng nghe, quan sát

- HS quan sát hình SGK ,lần lượt đọc các tiếng.

- HS  làm- Lớp ĐT kết quả

- HS tìm và nêu miệng

- Quan sát chữ mẫu, nhận xét 
-HS thực hiện viết bảng con 2 lượt.

- HS quan sát tranh SGK 

- HS lắng nghe

- HS tìm từ khó 

- Đọc từ khó:CN, tổ,lớp
- HS trả lời

- HS đọc: CN, tổ , lớp

- Đọc theo nhóm
- Thi đọc: CN, tổ
-  HS trả l- Lớp ĐT cả bài

- Lắng nghe

- HS đọc: CN

- 1 em đọc cả bài. Lớp ĐT cả bài




 IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

TIẾNG VIỆT

                                                            BÀI 103:UÔI - ƯƠI

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Phát triển năng lực ngôn ngữ
        - Nhận biết các vần uôi, ươi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôi, ươi.

· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôi, ươi.

· Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá và chim

· Viết đúng các vần uôi, ươi, các tiếng dòng suối, quả bưởi cỡ nhỡ ( bảng con)

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

· Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

· Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
· Phiếu khổ to ghi bài tập đọc hiểu.

· VBT Tiếng Việt 1, tập hai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. KIỂM TRA BÀI CŨ

- Yêu cầu đọc lại bài Hạt nắng bé con (bài 102)
- Nhận xét, tuyên dương

B. DẠY BÀI MỚI

1. Khởi động: Hôm nay cô dạy vần uôi,ươi

-> G ghi tên bài 

2. Hình thành kiến thức mới
2.1. Dạy vần ui

- Đưa hình ảnh. Hỏi: Tranh vẽ gì? 

- G nói: Trong từ “dòng suối” tiếng suối có vần uôi.

- Phân tích tiếng suối

- Đánh vần, đọc trơn tiếng: ns-uôi-suôi-sắc-suối/suối
 - Phân tích vần uôi 

-> G điền vào mô hình 
uôi

uô

i

- Đánh vần, đọc trơn vần: uô – i – uôi/uôi
(chỉ mô hình)

2.2. Vần ươi (Làm tương tự)

* Củng cố: H nói lại 2 vần và 2 tiếng mới học.

3. Luyện tập

3.1. Mở rộng vốn từ (BT 2)
a) Xác định YC của BT: Tiếng nào có vần uôi, tiếng nào có vần ươi?

b) Hướng dẫn làm bài

- G chỉ từng hình  

- Giao  nhiệm vụ: Làm VBT

- Báo cáo kết quả: Đưa hình ảnh BT lên màn hình; chỉ từng từ

3.2. Tập viết  (Bảng con - BT 4)

a) Gtb

b) Hướng dẫn viết

- Gọi H đọc vần uôi, ươi. 

- Yêu cầu H nêu độ cao các chữ trong vần uôi, ươi
- Hướng dẫn viết vần: Chỉ chữ mẫu nêu quy trình

+ Viết uô trước i sau

+ Viết ươ trước i sau

- Gọi H đọc từ dòng suối, quả bưởi. 

- Hướng dẫn viết từ: G chỉ nêu 1 số điểm cần chú ý

c) Thực hành viết: Cho H viết bảng con

d) Báo cáo kết quả


4. Vận dụng:

-Qua bài tập đọc “ Cá và chim” em thấy đôi bạn cá và chim chơi với nhau như thế nào?

- Tìm tiếng ngoài bài có vần uôi, ươi
	- 1 đến 2 em đọc

- H nhắc lại theo cô: CN – ĐT

- dòng suối

- Tiếng suối có: âm s đứng trước, vần uôi đứng sau, thanh sắc trên âm ô

- H đánh vần, đọc trơn: CN-ĐT

- Vần uôi  có âm uô đứng trước âm i đứng sau

- H đánh vần, đọc trơn: CN-ĐT

- H đọc: chuối, muỗi, tươi cười, ....

- Cả lớp thực hiện

- Cả lớp nói: Tiếng chuối có vần uôi, tiếng muỗi có vần uôi...

- Đọc lại nội dung bài viết.

- 1 em

- Vài em 

- Quan sát  

- Tập viết vần + từ

- Giơ bảng báo cáo kết quả.


 IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

TNXH

Bài 12:
 CHĂM SÓC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI ( TIẾT 3)

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng:và vật nuôi. Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

-Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây và các con vật. Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Các hình ảnh trong SGK. 

- Phiếu bài tập. Bảng phụ giấy A4. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1.MỞ ĐẦU

 – Ổn định:

 - Liên hệ vào bài học mới “ Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ”. 

2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 5: Nhận biết một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc 

- GV hướng dẫn từng cặp HS thay nhau hỏi và trả lời. Cứ như vậy trao đổi cho đến hết 6 hình trong SGK. 

- GV có thể hướng dẫn HS cách trình bày 

- GV nhắc nhở HS:

 + Cần cẩn trọng khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

+ Không ngắt hoa, bẻ cành cây vừa giữ vẻ đẹp của cây vừa tránh tiếp xúc với gai và nhựa của cây, có thể gây bỏng, phồng rộp ,... 

+ Khi không may bị gai đâm , nhựa cây dính vào da , mắt ; các con vật cắn,... cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và nói ngay với bạn bè, người thân cùng trợ giúp. 

-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây, con vật có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây nguy hiểm, không an toàn khi tiếp xúc. 

Hoạt động  6: Tìm hiểu một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật

- GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa của các hình trang 85 (SGK ) 

- Cho HS chia sẻ thêm 

- GV hướng dẫn mỗi nhóm làm một bảng cảnh báo về những việc làm không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

- GV hỏi một số câu hỏi các câu hỏi sau: 

+ Vì sao không nên kéo đuôi chó , mèo ? 

+ Vì sao không nên đùa nghịch trước đầu trâu, bò ? 

+ Vì sao không nên chọc vào các tổ ong, tổ kiến ?  

Sau phần học này, em rút ra được điều gì ?

 - GV nhắc nhở HS: 

+ Khi tiếp xúc với một số cây và con vật, chúng ta cần cẩn thận để tránh xảy ra những tổn thương đáng tiếc cho cơ thể và những người xung quanh. Chúng ta cần bác cho người thân và bạn bè giúp đỡ nếu bị thương khi tiếp xúc với cây hay con vật.

3.LUYỆN TẬP 

Hoạt động 7: Xử lí tình huống: Một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật 

- GV tổ chức từng nhóm đóng vai , xử lý tình huống như gợi ý trong SGK , khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản. 

- Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung. 

- Cử HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

 Sau tình huống này , em đã rút ra được điều gì ?

 GV nhắc lại: Chúng ta không tự ý ngắt hoa, bẻ lá và ăn những quả lạ mọc ở bên đường hay trong rừng. Khi không may bị thương do cây cối hoặc con vật gây ra cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè hoặc người thân gần nhất để trợ giúp. 

4. VẬN DỤNG

- Cả lớp làm bài tập 6. Nếu đồng ý giơ tay không đồng ý thì không giơ tay.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.c tập của HS.
	Hát 

- Các nhóm trình bày và lắng nghe.

HS cách trình bày hoặc các sáng tạo theo sáng kiến của từng nhóm. 

- HS lắng nghe

- HS về nhà tìm hiểu thêm.

-HS mô tả ý nghĩa của các hình trang 85 (SGK ) và trao đổi việc làm  nào là không an toàn, an toàn ? Vì sao ? 

- Từng HS chia sẻ thêm một số hành động khác hay xảy ra đối với các em và ở địa phương gây mất an toàn khi tiếp xúc với cây cối và con vật.

- Đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm. Ghi chép và chia sẻ với các bạn ở buổi học sau.

Vì: có thể bị chó, mèo cào hoặc cắn lại gây tổn thương da. Chó và mèo có thể gây bệnh dại, khi bị cắn cần phải theo dõi và phải đi tiêm phòng dại ,... 

- HS trình bày

- HS nêu ngắn gọn

- HS lắng nghe

- HS đóng vai theo nhóm theo gợi ý.

- Các nhóm trình bày.

- HS thực hiện

- HS nêu:
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện




IV. ĐIỀU CHÌNH SAU TIẾT DẠY:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐẠO ĐỨC

BÀI 9: EM VỚI ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 1)

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:

    
- Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình .


- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.


- Lễ phép, vâng lời anh chị; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ. 


 II. PHƯƠNG TIỆN


- GV: SGK Đạo đức 1; các tranh trong bài phóng to

  - HS: SGK Đạo đức 1; Sưu tầm tranh ảnh về sự quan tâm, chăm sóc anh chị em 


 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Cùng nghe hát bài: Làm anh

2. Khám phá

Hoạt động 1: Tìm hiểu những việc anh chị nên làm với em nhỏ

Mục tiêu

- HS nêu được cách cư xử phù hợp với anh chị đối với em nhỏ

- HS được phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác

 Cách tiến hành

- GV YC HS quan sát tranh ở mục a trang 44 và thảo luận theo nhóm 2 các câu hỏi sau:

+ Nêu những việc bạn trong tranh đã làm đối với em nhỏ?

+ Những việc làm đó thể hiện điều gì?

- Treo tranh, mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày 1 tranh

- GV kết luận theo từng tranh 1, 2, 3, 4

Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc em nên làm với anh chị

Mục tiêu

- HS nêu được cách cư xử phù hợp của em đối với anh chị

- HS được phát triển năng lực giao tiếp

Cách tiến hành

- GV YC HS làm việc cá nhân quan sát tranh ở mục b trang 45 và trả lời các câu hỏi

+ Nêu những việc bạn trong tranh đã làm đối với em nhỏ?

+ Những việc làm đó thể hiện điều gì?

- Treo tranh, mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày  về 1 tranh

* GV kết luận theo từng tranh (tranh 1, 2, 3)

- Ngoài những việc làm trên, các em còn có thể làm những việc nào khác thể hiện sự lễ phép, vâng lời, quan tâm, chăm sóc anh chị ?

* GV kết luận: Trong gia đình em, các em nên lễ phép, vâng lời, quan tâm, giúp đỡ anh chị bằng những việc làm phù hợp 

 Tổng kết bài học

- Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- YC HS đọc Lời khuyên SGK

- Dặn HS chuẩn bị: Phần Luyện tập và Vận dụng 

- Nhận xét tiết học
	- Cả lớp  nghe hát

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS trình bày

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Trình bày

- HS đọc Lời khuyên SGK




IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

BỒI DƯỠNG PHỤ ĐẠO

UÔI- ƯƠI

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù- năng lực ngôn ngữ
- Nhận biết các vần uôi, ươi đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có các vần: uôi, ươi

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có các vần uôi,ươi

- Đọc đúng bài Tập đọc: Cá và chim

- Viết đúng các vần  uôi, ươi

 2. Góp phần phát triển các năng lực chúng và phẩm chất.
GDHS: tình yêu gia đình, khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế

III. Các hoạt động dạy và học:
	                Hoạt động của GV
	               Hoạt động của HS

	A.Bài cũ:

- Ổn định

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: Ôn tập uôi,ươi

2. Chia sẻ 

- GV h/d  HS ôn  đọc bài uôi,ươi

- Theo dõi giúp đỡ đọc SGK

- Thi đọc

Thư giãn

3. Luyện tập
BT1.

         Nối uôi với tiếng có vần uôi

        Nối ươi với tiếng có vần ươi

-uôi. Buồng chuối, con muỗi, đĩa muối

- ươi. Cưỡi ngựa, tươi cười, buông lưới., 

- GV nêu nhận xét 

*.Tập đọc (Cá và chim.) . 

Nối đúng

- GV nêu yêu cầu 

- GV h/d HS làm

3.Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	-HS hát

- HS đọc ( cá nhân-tổ-cả lớp): bảng, SGK

- Thi đọc CN-tổ-lớp

HS làm VBT

- HS đọc các từ: CN-ĐT

- HS đọc CN-ĐT bài TĐ

- HS thảo luận nhóm đôi làm vở BT
a/ Cá bơi dưới nước

b/Chim bay trên trời

c/ Cá và chim cùng đi chơi


IV: Điều chỉnh sau bài dạy:……………………………………….............................
HDH - GDĐP
TIẾT 2

CHỦ ĐỀ 2: LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết được luật sư Nguyễn Hữu Thọ là người con ưu tú của tỉnh Long An. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho quê hương đất nước và được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

- Bài tỏ tình cảm của em về Ông luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

- Yêu quê hương, tự hào về quê hương Long An.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Tranh minh họa
- GV: sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của HS

	*HĐ3: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong lòng người dân Long An 

- HS QS tranh trang 17, 18

HS nghe thuyết minh về các hình ảnh dưới đây và cho biết: Nhân dân Long An đã dành tình cảm ntn với luật sư Nguyễn Hữu Thọ?

3. Luyện tập – Thực hành


Lựa chọn ý của cột A sao cho phù họp với ý cột B

GV nhận xét

- Nhân dân Long An (các con) đã thể hiện tình cảm đối vơi luật sư Nguyễn Hữu Thọ như thế nào?

4. Vận dụng, trải nghiệm

- Em học hỏi được những phẩm chất gì từ luật sư Nguyễn Hữu Thọ?

- Em bày tỏ tình cảm của em về luật sư Nguyễn Hữu Thọ?

- Các con cần học tốt để khi lớn lên trở thành một người có ích cho quê hương, đất nước.
	- HS QS

- HS nghe

- HS trã lời

- HS chọn ý phù hợp

- HS nhận xét

- HS trả lời câu hỏi theo sự hiểu biết.

- HS nêu.

- HS kể ra




IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 16/ 1/ 2024

Ngày dạy: 18 / 1 / 2024                        

TIẾNG ANH

GVC
TIẾNG VIỆT

                                                            BÀI 103:UÔI - ƯƠI

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Phát triển năng lực ngôn ngữ
        - Nhận biết các vần uôi, ươi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôi, ươi.

· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôi, ươi.

· Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá và chim

· Viết đúng các vần uôi, ươi, các tiếng dòng suối, quả bưởi cỡ nhỡ ( bảng con)

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

· Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

· Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
· Phiếu khổ to ghi bài tập đọc hiểu.

· VBT Tiếng Việt 1, tập hai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 2

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	3.3. Tập đọc (BT 3)

a) Gtb: Cá và chim

b) Đọc mẫu

c) Luyện đọc từ khó: bơi dưới suối, trên trời, thích lắm...

d) Luyện đọc câu,đoạn

- Bài có mấy câu văn, bao nhiêu dòng thơ?

- GV chỉ từng câu văn, từng khổ thơ

- Đọc nối tiếp từng câu văn, từng khổ thơ.

d) Luyện đọc bài

- Thi đọc theo lời nhân vật.

- 1 H đọc cả bài.

g) Tìm hiểu bài đọc

- Nêu YC của BT: Chỉ từng vế câu cho HS đọc?

- Làm mẫu: a) cá  2) bơi dướisuối

- YC làm bài vào vở bài tập

- Chữa bài

4. Vận dụng:

-Qua bài tập đọc “ Cá và chim” em thấy đôi bạn cá và chim chơi với nhau như thế nào?

- Tìm tiếng ngoài bài có vần uôi, ươi

- Nhận xét tiết học; khen ngợi, biểu dương 
- Dặn dò VN luyện đọc thêm bài thơ.
	- CN - ĐT

- 4 câu văn và 13 dòng thơ

- HS đọc: CN - Nhóm

- CN - Nhóm

- Làm VBT

- Báo cáo kết quả bài làm

-Đôi bạn cá và chim chơi với nhau rất thân, đi chơi cùng nhau dù một bạn ở dưới nước, một bạn bay trên trời.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

GDTC

GVC

TOÁN

Bài: CÁC SỐ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
 - Đếm số lượng bằng cách tạo mười.

 - Đọc, viết các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

 - Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

 - Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Các thanh khối lập phương rời hoặc que tính.

- Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy của GV
	Hoạt động học của HS

	A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ::GV đọc cho HS viết một số từ 10 đến 20.

GV đính tranh. Nêu theo yêu cầu.

-Quan sát tranh khởi động.

- Suy nghĩ thảo luận theo cặp hoặc theo bàn: Có cách nào đếm số khối lập phương dễ dàng và ít nhầm lẫn không?

- Nhận xét.

- Giới thiệu bài mới. Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90

B. Hình thành kiến thức mới :

Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS đếm 10, 20, 30 khối lập phương 

- GV lấy 10 khối lập phương (hoặc que tính) sau đó yêu cầu HS đếm, xếp thành 1 thanh. 

“Có 10 khối lập phương”. GV thực hiện thao tác xếp 10 khối lập phương thành 1 thanh; nói: “mười”; gắn thẻ chữ “mười”, thẻ số “10”.
- GV hướng dẫn tương tự với 20,30 khối lập phương

- GV giới thiệu: Khi có nhiều khối lập phương, các em có thể đếm từ 1 đến 20 nhưng có thể gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đếm: “mười, hai mươi”.

Hoạt động 2: HS thực hành đếm khối lập phương

- GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm, sau đó báo cáo kết quả.

- Gọi HS báo cáo kết quả, nói cách đếm của nhóm.

- GV nhận xét, gắn kết quả lên bảng, HS chỉ vào từng thanh đếm, đọc số Chẳng hạn: chỉ vào 4 thanh; đếm: “mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi”; nói “Có 40 khối lập phương”.

Hoạt động 3:Trò chơi “Lấy đủ số lượng”

HS lấy ra đủ số khối lập phương (hoặc số que tính) theo yêu cầu cua GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 70 khối lập phương (7 thanh), lấy thẻ số 70 đặt cạnh những khối lập phương vừa lấy.

- Nhận xét, tuyên dương.

Thư giãn

C. Hoạt động luyện tập, thực hành :

Bài 1: 

- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài tập: Yêu cầu HS đếm số hạt và đếm số viên kẹo? Ngoài việc đếm tất cả số hạt ở 3 chiếc vòng, con còn có cách làm nào khác để tìm tất cả có bao nhiêu hạt?

- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2. Số?
- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài tập yêu cầu  HS nêu số còn thiếu trên mỗi quả chuông ghi dấu 

-Gọi  HS đọc các số từ 10, 20,..., 90 và ngược lại: 90, 80,.., 10.

- Nhận xét, tuyên dương
D. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm :

Bài 3. Trò chơi: Lấy đồ vật cho đủ số ghi trên thẻ

-Yêu cầu HS  HS thực hiện theo nhóm bàn, mỗi HS chọn một thẻ số trong các thẻ số: 10, 20, ..., 90 rồi lấy đủ số đồ vật tương ứng.  

-Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học
	HS hát

HS viết bàng con.

- HS quan sát tranh khởi động

- HS chia sẻ trong nhóm 

- HS chia sẻ trước lớp.

- Nhắc lại tên bài

- HS đếm và nói kết quả

- HS làm đếm và tìm thẻ số

- Lắng nghe

- HS thực hiện các thao tác đếm và gắn thẻ số tương ứng.

- Hs thực hành đếm theo cặp.

- Lắng nghe

- HS tham gia trò chơi

- Lắng nghe

- HS làm bài 

- HS trả lời

- Lắng nghe

- HS điền 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

- HS đọc
- Lắng nghe

- HS làm việc theo nhóm bàn




IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

                                                       TIẾNG VIỆT
Bài: Tập viết( sau bài 102,103)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết đúng các vần ui, ưi, uôi, ươi, các tiếng ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ viết vần, từ ngữ trên dòng kẻ ô li. 

- Vở Luyện viết 1, tập hai. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ: con voi, cây dừa, trái, bơi lội.
- Nhận xét

. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài học. Tiếp tục luyện viết chữ cỡ nhỏ.

B. Hình thành kiến thức mới :
Hoạt động 1. Viết chữ cỡ nhỡ 

- HS đọc các vần và từ ngữ (cỡ nhỡ) viết trên bảng: ui, ngọn núi; ưi, gửi thư; uôi, dòng suối; ươi, quả bưởi. /HS đọc, nói cách viết từng cặp vần.

- GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh (ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi).
Thư giãn

Hoạt động 2. Viết chữ cỡ nhỏ 

- HS đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ): ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi.

- GV hướng dẫn HS viết từng từ ngữ, chú ý độ cao của các con chữ: s cao hơn 1 li; t cao 1,5 li, d, q cao 2 li; g, b, h cao 2,5 li. Khi HS viết, không đòi hỏi các em phải viết thật chính xác độ cao các con chữ.
C. Hoạt động luyện tập, thực hành :

- HS viết vào vở Luyện viết; hoàn thành phần Luyện tập thêm
- GV nhận xét tiết học. Dặn dò
	HS hát
Lớp viết bảng con
- HS lắng nghe
- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc: CN, ĐT

- HS nêu cách viết

- HS viết bảng con

- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc: CN, ĐT

- HS nêu cách viết

- HS viết bảng con
- HS viết vở luyện viết




IV: Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………………..............................

HĐTN

EM ƯƠM CÂY XANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


* Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Biết được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh và cách chăm sóc để cây xanh tươi tốt.

 - Hiểu được sự phát triển của cây từ hạt và cách gieo hạt để có cây con.

- Thực hành gieo trồng và chăm sóc cây xanh ở vườn trường.

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

- Kiên nhẫn, biết quan sát 

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế. 

- THQCN: Giới thiệu với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của thiên nhiên nơi em sinh sống. Biết bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên nơi mình sinh sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh vẽ hình cây, tranh về sự phát triển của cây, tranh in hình mũi tên.

 - Thẻ được đánh số từ 1 đến 5.   Hạt giống cây, đất, xẻng nhỏ xúc đất, bình tưới nước.  Bút chì, bút sáp màu.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A/ Hoạt động mở đầu 
	

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định: 
	- Hát

	-  Giới thiệu bài
	

	Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ươm trồng cây xanh qua bài : Em ươm cây xanh.
	- Lắng nghe



	B/ Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

*Mục tiêu:  

- Biết được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh và cách chăm sóc để cây xanh tươi tốt.

 - Hiểu được sự phát triển của cây từ hạt và cách gieo hạt để có cây con.

- Thực hành gieo trồng và chăm sóc cây xanh ở vườn trường.

	Hoạt động 1. Tập làm bác sĩ cây xanh

	* Mục tiêu:

	- HS kể tên được những bộ phận chính của cây xanh, nói được những điều kiện cần cho cây xanh phát triển.
 - HS biết được một số bệnh của cây xanh và nêu được cách chăm sóc và bảo vệ

cây xanh.


	* Cách tiến hành:

- GV cho HS chơi trò chơi “Bác sĩ cây xanh”: 
+ GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm có 2 HS, 1 HS đóng vai làm bác sĩ, 1 HS đóng vai làm y tá.

+ Bác sĩ sẽ khám bệnh cho vườn cây xanh của trường, y tá vẽ lại cây và đánh dấu vào chỗ cây bị bệnh theo lời bác sĩ nói.

 + Sau khi khám bệnh xong, các bác sĩ của các nhóm cùng thảo luận về các bệnh mà vườn cây xanh của trường gặp phải.
	- HS chơi trò chơi theo hướng dẫn.

+ Chia thành các nhóm đôi.

+ HS ra vườn cây và thực hiện các thao tác đánh dấu các nơi bị bệnh của cây.

+ HS thảo luận về các bệnh mà vườn cây xanh của trường gặp phải.


	*GV kết luận.

- Cây xanh gồm các bộ phận chính là thân cây, rễ cây, cành lá, hoa, quả. Để cây xanh phát triển tốt thì cây phải được chăm bón, tưới nước đầy đủ. Một số yếu tố có thể làm cho cây chậm phát triển hoặc bị chết như: thiếu chất dinh dưỡng, thiếu nước, thiếu ánh sáng, sâu bệnh.
	- Theo dõi, lắng nghe

	C/ Hoạt động luyện tập và vận dụng 
	

	Hoạt động 2. Trò chơi “Gieo hạt”

	* Mục tiêu: 

- HS biết được các giai đoạn phát triển của cây từ hạt, phát triển kĩ năng chơi trong nhóm lớn và kĩ năng lắng nghe tích cực.

	* Cách tiến hành :

- GV cho HS chơi trò chơi “Gieo hạt” theo gợi ý: 

- GV phổ biến luật chơi:

+ HS xếp thành vòng tròn. 

+ Quản trò hô “Gieo hạt” thì HS thả nắm tay xuống đất mô phỏng động tác gieo hạt. + Quản trò hô “Nảy mầm” thì HS chụm hai tay thành mầm non vươn nhẹ lên phía trên. + Quản trò hô “Một cây”, “Hai cây” thì HS lần lượt giơ một tay rồi hai tay. 

+ Quản trò hô “Một nụ, hai nụ, một hoa, hai hoa” thì HS xoè tay đan thành nụ thành hoa. + Quản trò hô “Thành quả, quả chín” thì HS khép hai bàn tay thành hình quả.

 - GV tổ chức cho HS chia sẻ những điều em biết được về các giai đoạn phát triển của cây và cảm xúc của em sau khi chơi.
 - GV cho HS xem tranh về sự phát triển của cây và đưa ra kết luận.
	- HS chơi trò chơi

+ Xếp đội hình vòng tròn.

+ Thực hiện theo quản trò.

- HS lên chia sẻ.

- Quan sát, theo dõi.

	* Kết luận

 - Quá trình phát triển của cây thường là từ mầm hạt giống được gieo trồng, nếu có đủ điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm thì hạt mầm đó sẽ đâm chồi, nảy lộc, ra hoa rồi kết trái.
- Để có một hành tinh tươi đẹp mỗi người cần tích cực trồng và chăm sóc cây xanh.
	- Lắng nghe.

	Hoạt động 3: Ươm cây xanh

	* Mục tiêu:

 - HS được trải nghiệm ươm cây, chăm sóc vườn ươm và chăm sóc cây xanh ở vườn trường.
 - Phát triển các kĩ năng hợp tác, giải quyết vấn đề, giao tiếp.

	* Cách tiến hành 

- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm tự chọn vật liệu, dụng cụ và loại hạt giống để ươm cây.

 - GV hướng dẫn cho các nhóm thảo luận về thứ tự các việc cần làm để ươm và chăm sóc vườn cây ở trường. 

- GV hướng dẫn các nhóm thực hành ươm và chăm sóc cây ở vườn trường: 

+ Xới đất cho tơi, bới đất tạo ra các khoảng trống, tra hạt giống vào các khoảng trống đó.

 +Vun đất để lấp kín hạt giống, tưới nước và nhổ cỏ sau khi gieo hạt. 

- GV đàm thoại với HS theo các câu hỏi:

+ Điều gì sẽ xảy ra sau khi gieo hạt? 

+ Để hạt phát triển thành cây con, chúng ta cần làm gì tiếp theo? 

+ Trồng và chăm sóc cây có lợi ích gì? ".

 - GV cho HS chia sẻ cảm xúc và những điều HS học được khi cùng các bạn ươm

và chăm sóc vườn cây ở trường.
	- HS chia nhóm, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu.

- HS thảo luận quy trình ươm và chăm sóc cây.

- HS thực hành ươm tại vườn trường.

- HS trả lời

- HS chia sẻ cảm xúc.



	* Kết luận

Cây thường được trồng từ hạt. Để trồng cây từ hạt, em cần xới đất tơi xốp, vun trồng hạt giống vào đất tơi xốp, tưới nước đầy đủ, để ở nơi thoáng, đủ ánh sáng.

THQCN: Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	- Theo dõi

	D/ Hoạt động vận dung, trải nghiệm 
	

	- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà chia sẻ với người thân về cách ươm trồng cây xanh.
	- Lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Ngày soạn: 16/ 1/ 2024

Ngày dạy: 19 / 1 / 2024                        

TIẾNG VIỆT

BÀI 104. KỂ CHUYỆN : THỔI BÓNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. 

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. 

- Nhìn tranh, có thể kể từng đoạn câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, có thể nhìn thấy ưu điểm của các bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- 6 tranh minh hoạ truyện phóng to. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ:Gọi HS kể Ong mật và ong bầu
- Nhận xét

.Giới thiệu kiến thức mới.

B. Hình thành kiến thức mới :

Hoạt động 1. Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện (gợi ý)

1. Quan sát và phỏng đoán: GV chỉ tranh minh hoạ: Các em hãy xem tranh, nói câu chuyện có những nhân vật nào? (Chuyện có báo con, thầy giáo hổ và các con vật khác: khỉ, thỏ, chồn, gấu, hổ. GV: Hãy đoán chuyện gì xảy ra? (Các con vật vui chơi: thi chạy, leo cây, vật tay...) (Lướt nhanh).

2. Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện Thổi bóng kể về một chú báo con. Báo con rất khoẻ, chạy cực nhanh. Nó là nhà vô địch khi thi chạy nhưng lại thua các bạn trong các trò chơi khác. Thái độ của báo con khi thắng, khi thua thế nào, các em hãy cùng lắng nghe câu chuyện.

Hoạt động 2. Khám phá và luyện tập

1. Nghe kể chuyện: GV kể chuyện với giọng diễn cảm. Kể gây ấn tượng với những từ ngữ thể hiện sự hớn hở của báo con khi thắng, sự ỉu xìu rồi tức giận của báo con khi thua, tài thổi bóng của báo. Đoạn cuối (lời khuyên của thầy hổ): giọng kể chậm rãi; lời báo con thấm thía.

- GV kể 3 lần - kể rõ ràng từng câu, từng đoạn. Lần 1: kể không chỉ tranh. Lần 2: vừa chỉ từng tranh vừa kể thật chậm. Kể lần 3: như lần 2.

2. Trả lời câu hỏi theo tranh 

a) Mỗi HS trả lời câu hỏi dưới mỗi tranh.

Với mỗi câu hỏi, GV có thể mời 2 HS tiếp nối nhau trả lời. Ý kiến của các em có thể lặp lại. GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi đầy đủ, thành câu (1).  
- GV: Câu chuyện là lời khuyên: Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, các em sẽ nhìn thấy ưu điểm của mỗi bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn.

C. Hoạt động luyện tập, thực hành :

1. Kể chuyện theo tranh .

- GV h/d kể

a) Mỗi HS kể chuyện theo 2 - 3 tranh. 

b) HS kể chuyện theo tranh bất kì (trò chơi Ô cửa sổ / gieo xúc xắc 6 mặt). 

c) 1 HS kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh. 

* GV cất tranh, 1 HS giỏi kể lại câu chuyện, không cần có sự hỗ trợ của tranh. 
Thư giãn

2. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện

- GV: Câu chuyện giúp các em hiểu điều gì? (HS: Không nên hiếu thắng. Khi tham gia trò chơi, không nên tức giận khi thua cuộc...).

- GV nhận xét tiết học; dặn dò
	HS hát
2 HS kể
- Lắng nghe

- Lớp ĐT: ong mật

- Lớp ĐT: ong bầu

- Cả lớp: ong vò vẽ.

- Cả lớp lắng nghe

- Cả lớp lắng nghe

- Cả lớp quan sát, lắng nghe

- Cả lớp quan sát, lắng nghe

- Kể trong nhóm

- Đại diện 1 vài nhóm kể

- 1HS kể

- HS trả lời

- HS lắng nghe
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 TIẾNG VIỆT

BÀI 105. ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Gà và vịt. 

- Nghe viết lại câu văn trong bài, cỡ chữ nhỏ, không mắc quá 1 lỗi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu khổ to viết nội dung BT đọc hiểu. 

- Vở Luyện viết 1, tập hai 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

A. Hoạt động mở đầu : Khởi động, kết nối.

.Kiểm Tra bài cũ

- Đọc bài tập đọc: Cá và chim
- Nhận xét

.Giới thiệu kiến thức mới.

B. Hình thành kiến thức mới :

1.Bài tập.  Tập đọc 

- GV chỉ hình minh hoạ truyện Gà và vịt, giới thiệu: Gà và vịt chơi với nhau, vịt thì biết bơi còn gà thì không. Vì sao vậy? Các em hãy lắng nghe câu chuyện.

- GV đọc mẫu, giọng vui, đọc phân biệt lời của gà, lời của vịt. .

- Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): mờ sáng, tập bơi, đi vắng, kiếm giun, lười, tới nay, không biết bơi.

- Luyện đọc câu 

+ GV: Bài đọc có 10 câu. 

+ GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

+ Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn). GV nhắc HS nghỉ hơi đúng ở câu cuối: Thế là, chỉ vì lười mà tới nay / gà vẫn không biết bơi,

+ Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (6/4 câu); thi đọc cả bài (quy trình như đã hướng dẫn). 

+ Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC./1 HS đọc trên bảng lớp 2 ý để lựa chọn.

- HS làm bài trong VBT hoặc viết ý mình chọn vào thẻ. / HS giơ thẻ, báo cáo kết quả. Đáp án đúng: Ý b. 

- Cả lớp đọc kết quả: Vịt rủ gà tập bơi, gà nói: - Tớ đi vắng rồi.

- GV: Câu trả lời của gà có gì đáng cười? HS phát biểu. GV: Đó là lời nói dối rất buồn cười vì gà đi vắng thì sao còn nói được.

Thư giãn

C. Hoạt động luyện tập, thực hành :

2. BT 2 (Nghe viết). 

- GV viết lên bảng câu văn cần nghe viết. 

- Cả lớp đọc thầm lại câu văn, chú ý những từ các em dễ viết sai (lười, đến nay, không biết,...).

- HS gấp SGK. Đây là một câu dài, GV có thể đọc 2, 3 hoặc 5 tiếng một (Chỉ vì lười, đến nay / gà vẫn không biết bơi.) cho HS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai với cỡ chữ nhỏ (đọc mỗi cụm từ 2 lần hoặc không quá 3 lần). HS viết xong Chỉ vì lười, (tô chữ C đầu câu đã viết hoa), GV đọc tiếp: đến nay ... .

- HS viết xong, nghe GV đọc chậm lại câu văn để sửa lỗi. 

- HS đổi bài với bạn để sửa lỗi cho nhau. GV chữa bài, nhận xét chung.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	-HS hát

2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- HS quan sát tranh SGK 

- HS lắng nghe

- HS tìm từ khó 

- Đọc từ khó:CN, tổ,lớp

- HS trả lời

- HS đọc: CN, tổ , lớp

- Đọc theo nhóm

- Thi đọc: CN, tổ

-  HS trả lời: CN, lớp ĐT

- Lớp ĐT cả bài

- Lắng nghe

- 1 HS đọc, cả lớp đọc câu văn.

- HS viết bảng con

- HS viết vở

-HS soát lỗi
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 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM. 

CHIA SẺ VỚI BẠN VỀ HOẠT ĐỘNG EM YÊU THÍCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


* Phát triển năng lực ngôn ngữ: 
- Biết chia sẻ cảm xúc sau các hoạt động của chủ đề.
- Bước đầu vận dụng được điều đã học vào cuộc sống hằng ngày.

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

- Kiên nhẫn, biết quan sát 

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A) Hoạt động mở đầu

	1. Khởi động:  Ổn định 
	HS hát 

	B) Hoạt động Hình thành kiến thức mới

	2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 20

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  

+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:

* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.

* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.


	- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

-Lắng nghe để thực hiện 

	C) Hoạt động Luyện tập, thực hành

	2.2.Phương hướng tuần 21

- Thực hiện dạy tuần 21, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. Chia sẻ về hoạt động em yêu thích

- GV cho HS làm việc theo nhóm, tổ với nội dung:

+ Em hãy kể những việc đã làm được theo chủ đề “Mùa xuân của em”;

 + Nêu những điều em đã học được khi tham gia các hoạt động trong chủ đề?;

+ Em thích các hoạt động nào trong chủ đề?

+ Em mong muốn điều gì từ các hoạt động tiếp theo? 

- GV chốt lại những điều đã học được của HS, khen ngợi những HS đã làm tốt.

 - Nhắc nhở, chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo)
*TH. GDĐP. CĐ6. Di tích lịch sử văn hóa (Tiết 1)

GV: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên không chỉ là minh chứng cho một đất nước Việt Nam tươi đẹp, đa dạng về phong cảnh thiên nhiên, phong phú về bản sắc văn hóa dân tộc, có bề dày lịch sử mà còn là những điểm đến thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan mỗi năm. 

-GV cho HS nêu các Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đất nước Việt Nam.
-GV kết luận: Địa danh Bến Nhà Rồng, Rừng Sác Cần Giờ là các di tích lịch sử - văn hóa; Đảo Khỉ Cần Giờ là cảnh quan thiên nhiên đẹp.
	.

- Lắng nghe để thực hiện.

 - HS làm việc nhóm 4

- HS chia sẻ trước lớp

- Lắng nghe

-HS nêu

cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).
+ Thánh địa Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam).
+ Cầu Vàng (thành phố Đà Nẵng).
+ Văn Miếu Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội).
+ Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).
+ Bến Nhà Rồng: đây là nơi Bác Hồ ra đi tìm cứu nước. Nơi đây trưng bày rất nhiều hình ảnh về Bác, các hiện vật liên quan đến Bác.
+ Cần Giờ: nơi đây có địa điểm du lịch nổi tiếng là Đảo Khỉ và di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác (trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là khu căn cứ cách + Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
+ Ruộng bậc thang (tỉnh Hà Giang).
+ Phố mạng).


	D) Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm

	- Tổ chức cho HS thi hát và biểu diễn giữa các tổ, nhóm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
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